
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Đ1 Đ2 Đ3 Điểm

1 17164002 DH17QR Phạm Lan Anh 5 4 2.9

2 16127006 DH16MT Nguyễn Thị Kim Ánh 2 3 2.4

3 15114011 DH15NK Nguyễn Thị Y Bình 6 5 4 4.5

4 18126253 DH18SHA Lý Trí Cảnh 6 9 7 7.5

5 14132270 DH14SP Nguyễn Đoàn Thùy Dung 6 4 4 4.2

6 15117093 DH15CT Phú Thị Duyên 5 4 4 4.1

7 18126254 DH18SHB Quảng Thị Anh Đào 9 4 2.5 3.6

8 18126257 DH18SHA Lương Thị Hà 10 2 4.5 4.3

9 18126258 DH18SHB Ma Thị Hồng Hạnh 7 3 1 2.2

10 15116035 DH15NT Nguyễn Văn Hào 2 1.5 1.5

11 15116041 DH15NT Bùi Thế Hiển 5 6 3 4.1

12 15163022 DH15ES Phạm Thị Hoa 6 5 4.8

14116079 DH14KS Trần Văn Hiếu 2 2 1.8

13 17125103 DH17VT Nguyễn Văn Hùng 10 9 5.5 7.0

15114061 Dh15QR Tô Xuân Hùng 6 3.5 4.0

14 17113074 DH17NHC Hoàng Trọng Gia Huy

15 15127049 DH15MT Hồng Ngô Bảo Huyền 7 3 4.5 4.3

16 16125224 DH16DD Lê Thị Hường 4 2 2.4

17 18126261 DH18SHA H' Joan Hwing 9 2 2 2.7

18 18126262 DH18SHB K' Jáp 6 3 4.5 4.2

19 11213130 TC12NH Nguyễn Quốc Khánh 3.5 2.1

10147043 DH10QR Trần Trung Kiên 4 4.5 4.0

20 17126055 DH17SHA Nguyễn Anh Khoa 8 9 7.8

21 16114255 DH16QR Đoàn Thị Hồng Loan 3 3.5 3.0

22 15113063 DH15NHA Nguyễn Văn Lộc 5 4 4 4.1

23 15113068 DH15NHB Nguyễn Ngọc Nam 4 1.5 2.1

24 18126102 DH18SHB Nguyễn Hoài Ngân 7 5 4 4.6

25 18126103 DH18SHD Trần Thị Kim Ngân 8 5 9 7.7

26 18126104 DH18SHB Võ Ngọc Kim Ngân 10 10 8.5 9.1

27 18126105 DH18SHD Võ Thị Kim Ngân 10 9 9 9.1

28 18126107 DH18SHD Hoàng Trọng Nghĩa 10 3 6.5 5.8

29 18126265 DH18SHA Trần Giang Đại Nghĩa 9 6 4 5.1

30 18126109 DH18SHA Hồng Minh Ngọc 9 6 5.5 6.0

31 18126108 DH18SHB HồNhư Ngọc 5 5 7 6.2



32 15116900 DH15NT Lê Bảo Ngọc 5 4 4 4.1

33 18126111 DH18SHD Nguyễn Trần Trí Nguyên 5 6.5 5.4

34 18126113 DH18SHD Trương Thanh Kim Nguyệt 3 3 2.7

35 18126114 DH18SHB Trần Thanh Nhân 9 6 6 6.3

36 15114110 DH15LN Trần Văn Nhân 6 4 4.2

37 18126116 DH18SHA Nguyễn Mai Uyển Nhi 10 6 3.5 4.9

38 18126117 DH18SHB Nguyễn Trần Tuyết Nhi 10 5 4 4.9

39 18126124 DH18SHA Nguyễn Thị Hồng Nhung 10 5 5.5 5.8

40 18126125 DH18SHA Nguyễn Thị Hồng Nhung 10 7 5 6.1

41 18126120 DH18SHB Huỳnh Huỳnh Như 5 5.5 4.8

42 18126123 DH18SHA Nguyễn Thị Huỳnh Như 10 7 6.5 7.0

43 18126126 DH18SHA Nhữ Thị Út Nữ

44 17149116 DH17QM Lê Thị Mỹ Nương 4 3 3.0

45 18126127 DH18SHB Nguyễn Thị Mỹ Nương 7 3 4.5 4.3

46 18126128 DH18SHD Nguyễn Như Quỳnh Oanh 10 6 5 5.8

47 18126130 DH18SHD Võ Tấn Phát 10 4 5.5 5.5

48 18126131 DH18SHB Nguyễn Hoàng Phúc

49 18126132 DH18SHD Từ Thiên Phúc 8 6 7.5 7.1

50 15116119 DH15NT Diệp Anh Phụng 8 7 5 5.9

51 15116120 DH15KS Lê Quang Phước 8 6 6 6.2

52 18126134 DH18SHA Nguyễn Duy Phước 9 5 7.5 6.9

53 15114124 DH15LN Nguyễn Đình Phương 3 5.5 4.2

54 15145060 DH15BV Nông Hồng Quân 3 5.5 4.2

55 18126137 DH18SHA Lê Huỳnh Minh Quyên 10 6 5.5 6.1

56 18126138 DH18SHB Trần Thị Thanh Quyên 9 4 5.5 5.4

57 12224006 TC12NH Lê Đình Quyết

58 18126269 DH18SHD Rmah Quynh 5 9 7.5 7.7

59 18126270 DH18SHD Ksor Rôtô 5 4 4 4.1
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60 18126140 DH18SHA Đặng Thanh Sơn

61 18126141 DH18SHA Nguyễn Lâm Khánh Sơn 9 4 6.5 6.0

62 18126142 DH18SHD Phạm SỰ 9 6 8 7.5

63 18126143 DH18SHD HuỳnhLong Bảo Tại 7 4 5 4.9

64 18126147 DH18SHA Nguyễn Minh Tày 8 3 5 4.7

65 18126144 DH18SHB Châu Nguyệt Tâm 5 5.5 4.8



66 18126145 DH18SHA Nguyễn Hoàng Nhật Tân 8 8 5 6.2

67 17149139 DH17DL Dương Vĩnh Thái 7 5 5.5 5.5

68 18126149 DH18SHD Thi Thanh Thảng 9 5 7.5 6.9

69 18126151 DH18SHA Võ Thị Thùy Thanh 10 5 5.5 5.8

70 18126152 DH18SHB Lê Thị Lan Thảo 10 7 10 9.1

71 18126271 DH18SHD Thạch Thị Thảo 5 3 2.5 2.9

72 16127107 DH16MT Lương Thị Mộng Thắm 5 7 5 5.6

73 18126148 DH18SHB Lê Minh Thắng 7 9 4 5.8

74 14132079 DH14SP Nguyễn Ngọc Thắng 5 5.5 4.8

75 18126157 DH18SHD Nguyễn Bá Thi 9 5 4 4.8

76 16149175 DH16QM Huỳnh Quang Thiện 4 1.2

77 18126159 DH18SHD Nguyễn Minh Thiện 9 4 4.5 4.8

78 18126163 DH18SHB Võ Thị Kim Thoa 7 7 7 7.0

79 15113108 DH15NHB Trác Lưu Vạn Thông 7 3 4.5 4.3

80 18126165 DH18SHD Dương Thị Kim Thuận 7 8 4 5.5

81 18126172 DH18SHB Lê Thị Bích Thùy 10 4 6.5 6.1

82 15117071 DH15CT Lê Minh Thư 7 4 4.5 4.6

83 18126164 DH18SHD Vũ Nguyễn Anh Thư 0.0

84 18126166 DH18SHA Nguyễn Trần Thức 7 7 8.5 7.9

85 18126167 DH18SHB Nguyễn Thị Hoài Thương 10 6 8.5 7.9

14163285 DH14ES Trần Văn Tiến 3.5 2.1

86 18126176 DH18SHA Phan Bá Bảo Tin 7 7 9 8.2

87 18126177 DH18SHA Hồ Bảo Tín 9 6 8.5 7.8

88 18126178 DH18SHB Lê Bùi Trung Tín 5 6 6 5.9

89 18126179 DH18SHD Nguyễn Hữu Tín 6 6 8 7.2

90 18126180 DH18SHA Phan Huỳnh Thanh Tín 6 6 7.5 6.9

91 18126182 DH18SHA PhạmVăn Toàn 0.0

92 15145077 DH15BV Trần Quốc Toàn 5 4 6.5 5.6

93 18126187 DH18SHD Nguyễn Thị Thùy Trang 6 7 10 8.7

94 18126273 DH18SHA Trầm Thị Huyền Trang 9 2 3.5 3.6

95 18126189 DH18SHD Trần Thị Thanh Trang 5 5.5 4.8

96 17127080 DH17NH Nguyễn Thị Ngọc Trâm 4 5.5 4.5

97 18126190 DH18SHB Cao Minh Trí 5 1.5

98 18126191 DH18SHB Nguyễn Lê Minh Trí 9 5 6.5 6.3

99 18126192 DH18SHA Đỗ Thị Trinh 9 6 9 8.1



100 18126194 DH18SHA Trần Thị Thúy Trinh 10 5 6 6.1

101 16114312 DH16QR Trần Bình Trọng 6 3 5 4.5

102 15149159 DH15QM Đoàn Minh Tuân 2.5 1.5

103 16131278 DH16CH Ngô Văn Tuấn

104 15145087 DH15BV Phan Huỳnh Tuấn 5 3.0

105 18126202 DH18SHA Nguyễn Thanh Tùng 6 2 3.5 3.3

106 18126204 DH18SHB Nguyễn Thị Bạch Tuyết 6 9 6 6.9

107 18126201 DH18SHB Nguyễn Thị Bé Tư 7 6 2.5

108 18126205 DH18SHB KiềuMinh Mỹ Uyên 10 5 4.5 5.2

109 15145099 DH15BV Nay H'' Uynh 6 4 2.5 3.3

110 18126207 DH18SHB Nguyễn Võ Thúy Vi 7 4 6 5.5

111 15131163 DH15CH Mã Thị Viên 7 5 5.1

112 18126210 DH18SHD Phạm Đức Vinh 5 4 4 4.1

113 18126211 DH18SHB Nguyễn Quốc Vũ 10 4 5.5 5.5

114 18126212 DH18SHA Nguyễn Đình Vương 7 8 4.5 5.8

115 18126213 DH18SHD Trần Quốc Vương 8 8 6 6.8

116 18126218 DH18SHD Đinh Lê Kim Xuyến 9 8 4.5 6.0

117 18126219 DH18SHB Bùi Thị Như Ý 10 5 2.5 4.0

118 17116196 DH17KS Hồ Thị Ngọc Yên 5 5 4.5 4.7

119 18126222 DH18SHB Lê Thị Kim Yến 9 3 6.5 5.7

120 18126223 DH18SHA Phan Lê Hải Yến 10 5 7.5 7.0


